
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2188/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng  3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương
thực hiện Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2045

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2026 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiển lược, Chính sách Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công
Thương thực hiện Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính
sách Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng Bộ Công Thương (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, CLCS.
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BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
của Bộ Công Thương thực hiện Chiến lược phát triễn ngành sữa giai đoạn

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Kèm theo Quyết định số: 2 1 8 8/QĐ-BCT ngày () § tháng 9 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thực hiện Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2026 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Bộ Công Thương
ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Kế hoạch hành động nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác
định trong chiến lược liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Công thương
để đạt được mục tiểu đề ra của Chiến lược.

2. Kế hoạch hành động là cặn cứ cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công
thương rà soát, xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình hành động theo chức năng
nhiệm vụ được giao.

3. Kế hoạch hành động là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược; đồng thời là căn
cứ để phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, trình Chính phủ xem xét điều
chỉnh mục tiêu, nội dung của Chiến lược trong trường hợp cần thiết.

II. YÊU CẦU

Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công Thương xây dựng và tổ chức thực hiện
các nội dung công việc, các nhiệm vụ dựa trên những yêu cầu cơ bản sau đây:

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm cũng như các mục tiêu của Chiến
lược đề ra:

1.1. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức
triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược và xây
dựng các báo cáo định kỳ hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển
khai thực hiện.

1.2. Cụ thể hóa các yêu cầu tổ chức thực hiện chiến lược; thể hiện tính chủ
động, sáng tạo của các đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành
Công thương trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Chiến lược.

1.3. Tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến
lược; giám sát quá trình thực hiện; đánh giá mức độ và khả năng đạt được các mục
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tiêu của chiến lược, đề xuất điều chỉnh mục tiêu phù hợp với bối cảnh để đảm bảo
tính khả thi cao.

1.4. Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình Kế
hoạch hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Đảng, các Chiến
lược, quy hoạch và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa

phương và của ngành Công Thương trong từng thời kỳ phát triên.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THE

1. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Cục Công
nghiệp, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

1.1. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ
trong phát triễn ngành công nghiệp chế biến sữa, chú trọng phát triển sản phẩm mới

theo hướng hiện đại, phát triển sản phẩm có thế mạnh, thương hiệu mới và tham

gia vào chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu. Cơ cấu lại ngành công nghiệp chế biến

sữa, ưu tiên, khuyến khích phát triển các thương hiệu sữa lớn có lợi thế.

1.2. Nghiên cứu phát triển thị trường, phát triển doanh nghiệp gắn với khoa

học công nghệ đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển bền vững
ngành công nghiệp chế biến sữa.

1.3. Nghiên cứu, xây dựng đề án tái cơ cấu lại ngành công nghiệp chế biến

sữa trên địa bàn vùng. Xây dựng đề án liên kết ngành trong lĩnh vực sản xuất, chế
biến sữa.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể gắn với nhiệm vụ, giải pháp của

Chiến lược, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện
các nhiệm vụ được giao.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Cộng Thương thực hiện
Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

được bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định

pháp luật có liên quan; đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp
khác nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của Kế hoạch hành động.

1. Nguồn kinh phí thực hiện

1.1. Ngân sách nhà nước theo khả năng cân đối hằng năm và theo phân cấp
quản lý ngân sách nhà nước, ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

1.2. Kinh phí lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch công tác

hằng năm của Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến phát triển
ngành.

1.3. Nguồn kinh phí huy động hợp pháp từ các tổ chức, hiệp hội, doanh
nghiệp trong nước và nước ngoài; các chương trình, dự án hợp tác song phương,
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đa phương; nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn xã hội hóa khác theo quy định của

pháp luật.

2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí

Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động phải bảo đâm
đúng mục đích, đúng đổi tượng, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định của

pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên
quan. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ căn cứ nội dung công việc

được phân công tại Kế hoạch hành động, xây dựng dự toán kinh phí chi tiết theo

từng nhiệm vụ, từng giai đoạn, gửi Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công
Thương tổng hợp, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp

báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng theo lĩnh vực phụ trách, bám sát các mục tiêu

yêu cầu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và các nhiệm vụ, giải
pháp nêu tại kế hoạch hành động, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức

năng được giao phụ trách triển khai thực hiện; bám sát các cơ sở, tăng cường làm

việc các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội ngành, Doanh nghiệp và các đơn vị có

liên quan để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước

Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

2. Thủ trướng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác

thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu;
tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành trong các lĩnh vực phụ

trách, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính

phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về
kết quả thực hiện nhiệm vụ Đơn vị được giao.

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm

vụ được giao; định kỳ hàng năm tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm
vụ gửi Viện Nghiên cứu Chiển lược, Chính sách Công Thương trước ngày 05 tháng

12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện kế hoạch hành

động Chiến lược.

- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bên liên quan trong
tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành các ngành, lĩnh vực, kịp
thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Giao Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Kế
hoạch hành động. Trong quá trình thực hiện kế hoạch hành động nếu cần sửa đổi,
bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất gửi Viện Nghiên cứu
Chiến lược, Chính sách Công Thương tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét,

quyết định./.
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PHỤ LỤC

CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ CHỦ YỂU CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỄN NGÀNH SỮA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

(Kèm theo Quyết định số 2188 /QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Nội dung nhiệm vụ

I. Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý ngành sữa

1.

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính

sách về chế biến, nhập khẩu, cung ứng, tiêu
dùng sản phẩm sữa.

Sån
Cơ quan

Cơ quan chủ trì
phối hợp

phẩm/Hình
thức văn bản

Thời gian

thực hiện
Cấp trình

Cục Công nghiệp

Viện Nghiên cứu

Chiến lược,

Chính sách Công

Thương, Vụ
Pháp chế; các

đơn vị thuộc Bộ
và các cơ quan

liên quan

Báo cáo kiến

nghị các văn

bản quy phạm

pháp luật

Thường
Bộ trưởng

xuyên

Cục Thương mại

điện tử và Kinh

2.

Xây dựng quy định truy xuất nguồn gốc bằng
mã số định danh điện tử trên toàn chuỗi sản xuất

sữa; kết nối dữ liệu sản xuất - chế biến - phân

phối - tiêu dùng, bảo đảm công khai, minh bạch.

tế số; Cục Đổi Báo cáo, đề

mới sáng tạo, xuất giải pháp

Cục Công nghiệp Chuyển đổi xanh trình; văn bản 2026 - 2030 Bộ trưởng

và Khuyến công: theo thẩm

các đơn vị thuộc quyền
Bộ và các cơ

quan liên quan

3.

Rà soát, hoàn thiện và triển khai chính sách

khuyến khích liên kết trong sản xuất, chế biến Cục Công nghiệp

và tiêu thụ sản phẩm sữa.

Vụ Pháp ch; các

đơn vị thuộc Bộ

và các cơ quan

liên quan

Báo cáo; Văn

bản theo thẩm
2026-2030

quyền; Đề án
Bộ trưởng

triển khai
























